
Số TT Tên Công ty Mã số thuế Địa chỉ

1 Công ty Cổ phần thủy sản Sóc Trăng Mã số thuế:2200108445 Địa chỉ: 220 Quốc lộ 1A, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2 Công ty cổ phần Daikin Air Conditioning Mã số thuế: 0301450108

Địa chỉ: Tầng 14-15, tòa nhà VP Nam Á, Số 201-203 đường cách 

mạng tháng 8, phường 4, quận 3, TP HCM

3 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam Mã số thuế: 0101579263 Địa chỉ: Lô J3-J4 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

4 Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Mã số thuế: 1400112623 Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao lãnh, Đồng Tháp

5 Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét Mã số thuế: 3700937241

Địa chỉ: Số 11, VSIP II, đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore II, Khu 

liên hợp công nghệ dịch vụ đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

6 Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Mã số thuế: 3500102414

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

7

Công ty TNHH Regina Mircle International Việt 

Nam Mã số thuế: 0201420068

Địa chỉ: số 9 đường Đông Tây, khu đô thi CN và DV VSIP Hải Phòng, 

huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

8 Công ty TNHH Denso Việt Nam Mã số thuế: 0101210878 Địa chỉ: Lô E1, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, HÀ Nội

9 Công ty Cổ phần thủy sản Minh phú Hậu Giang Mã số thuế:6300033769

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Hậu, Giai đoạn 1, Huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang

10 Công ty TNHH Sonion Việt Nam Mã số thuế: 0304155005 Địa chỉ: lo I3-9 khu công nghệ cao, quận 9, TP HCM

11 Công ty TNHH Tae Kwang Vina Industrial Mã số thuế:3600266046 Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 2-Biên Hòa-Đồng Nai

12 Công ty cổ phần May Tiền Tiến Mã số thuế: 1200100067 Địa chỉ: số 234, khu phố 6, phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

13 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Mã số thuế: 1800693299 Địa chỉ: Loô 4, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

14 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Mã số thuế: 2200208753 Địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng

15 Công ty TNHH Fushan Technology (Việt Nam) Mã số thuế: 2300690887

Địa chỉ: Số 8 Đường 6 Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Bắc 

Ninh xã Phù Chấn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

16 Công ty TNHH  Sumidenso Việt Nam Mã số thuế: 0800288411

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương

17 Công ty TNHH Kwong Lung Meko Mã số thuế: 

Địa chỉ: Lô 28 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP Cần 

Thơ

18 Công ty CP Tong Hong Tannery Việt nam Mã số thuế: 3500613955

Địa chỉ: Lô II-1, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, Bà 

Rịa Vũng Tàu

19 Công ty TNHH Hansol Electronics VN Mã số thuế: 4601129358

Địa chỉ: KCN Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ yên, tỉnh Thái 

Nguyên

20 Công ty CP chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau Mã số thuế: 2000108952 Địa chỉ: số 04, đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8, TP Cà Mau

21 Công ty cồ phần Sữa Việt Nam Mã số thuế: 0300588569 Địa chỉ: số 10 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM

22 Công ty cổ phần Tôn Đông Á Mã số thuế:3700255880

Địa chỉ: số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ an, Bình 

Dương

23 Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Mã số thuế: 0300613198 Địa chỉ: Số 42 Chu Mạnh Trinh, P. Bến Nghé, Q,1, TP HCM

24 Công ty TNHH Panasonic systems Networks Mã số thuế: 0101824243-001

Địa chỉ: Lô J1-J2 Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà 

Nội

25 Công ty TNHH Mercafe Việt Nam Mã số thuế: 3600723655 Địa chỉ: đường số 3, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai

26 Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam Mã số thuế: 0400604366 Địa chỉ: đường số 32, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

27 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Mã số thuế: 2000393273 Địa chỉ: KCN Phường 8 Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

28 Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel Mã số thuế: 0100113945

Địa chỉ:  Đường công nghiệp 4, KCn Sài Đòng B, phương Thạch Bàn, 

quận Long Biên, TP hà Nội
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29 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Mã số thuế: 2300325764

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên phong I, Yên Trung, Yên Phong, Bắc 

Ninh

30 Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

Mã số thuế: 0200438947, 

0200438947-001, 0200438947-002

Địa chỉ: Lô đất L, Khu CN Nomura-Hải Phòng, Huyện An Dương, Hải 

Phòng

31 Tổng công ty May 10 - CTCP Mã số thuế: 0100101308

Địa chỉ: số 765, đường Nguyễn Văn Linh, Ph Sài Đồng, Q. Long Biên, 

Hà Nội

32 Công ty Chang shin Việt Nam TNHH Mã số thuế: 3600265469

Địa chỉ: KCN Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

33 Công ty TNHH LG Electronics hải Phòng Mã sô thuế: 0201311397

Lô CN2, KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, khu kinh tế Đình Vũ Cát 

Hải, TP Hải Phòng

34 Công ty cổ phần May Việt Tiến Mã số thuế: 0300401524 Địa chỉ: 07 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

35 Công ty TNHH Hải Vương Mã số thuế: 4200283793

Địa chỉ: Lô B13, B14 KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa

36

Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt 

Nam Mã số thuế:  4300345073

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

37 Tập đoàn Hoa Sen Mã số thuế:3700381324 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

38 Công ty TNHH Samsung Display Mã số thuế: 2300852009 Địa chỉ: KCN Yeen Phong 1, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

39 Công ty TNHH Sonova Operation Center Việt Nam Mã số thuế: 3700711974

Địa chỉ: số 29 A, đường số 8, KCN iệt Nam singapore VSIP, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

40 Công ty cổ phần Phúc Sinh Mã số thuế: 0302401061 Địa chỉ: Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, P6, Q4,TP HCM

41 Công ty TNHH Samsung Electronic Mechanics VN Mã sô thuế: 4601141771 Địa chỉ: KCN Yen Bình 1, huyện Yên Phổ, tỉnh Thái Nguyên

42 Công ty TNHH TOTO Việt Nam Mã số thuế: 0101225306

Địa chỉ: Lô F1, F2, F3, F4 Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim 

Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

43 Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam Mã số thuế:0800345772 Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

44 Công ty TNHH Youngone Nam Định Mã số thuế: 0600327800 Địa chỉ: KCN Hòa Xá, Tp Nam Định

45 Công ty TNHH May Tinh Lợi Mã số thuế: 0800291164 Địa chỉ: KCN Nam Sách, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

46 Công ty cổ phần Thép Nam Kim Mã số thuế: 3700477019

Địa chỉ: đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, P. An Thạnh, thị xã Thuận 

An, Bình Dương

47 Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Mã số thuế: 0304295429

Địa chỉ: Lô I2, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, thành phố Hồ Chí 

Minh

48 Công ty TNHH Sài Gòn Precision Mã số thuế: 0300737411

Địa chỉ: lô 15-17-19a, đường số 2, khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, 

phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

49

Công ty Sam sung Electronics Việt  Nam Thái 

Nguyên Mã số thuế:4601124536 Địa chỉ: Khu công nghiệp I, Yên Bình - Phổ Yên-Thái Nguyên

50 Công ty Cp đầu tư và thương mại TNG Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ: số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng văn Thụ, Thái 

Nguyên

51 Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng Mã số thuế: 0201723640

  Địa chỉ: Lô E khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - 

Cát Hải, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng

52 Công ty TNHH Datalogic Viet Nam Mã số thuế:0306686509 Địa chỉ: Lô I, 4B Khu Công nghệ Cao, Q.9,TP Hồ Chí Minh

53 Công ty TNHH Posco VST Mã số thuế: 3600691629 Đường 319B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

54 Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng (DNCX) Mã số thuế: 0201276103

 Lô đất IN1-1 và IN1-3, khu đô thị, CN và dịch vụ VSIP HP, Huyện 

Thuỷ Nguyên , Hải Phòng

55 Công ty TNHH Jahwa Vina Mã số thuế: 2500282740

Địa chỉ: Lô C10, KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

56 Tổng công ty May Hòa Thọ Mã số thuế: 0400101556

địa chỉ:  Số 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, 

TP.Đà Nẵng

57 Công ty TNHH MTV hóa chất đức giang lào cai Mã số thuế: 5300299830

Địa chỉ: KCN Tằng Looorong, thị trấn Tằng Loorng, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai



58 Công ty cổ phần Đại Tân Việt Mã số thuế: 0302505776 Địa chỉ: 145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

59 Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam Mã số thuế: 3600239719

Địa chỉ: QuỐc lộ 51, Ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng 

Nai

60 Công ty TNHH San Fang Việt Nam Mã số thuế: 3500593145

Địa chỉ: lô II-4, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Phường Mỹ Xuân, thị xã 

phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

61 Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam Mã số thuế: 2300519248

Địa chỉ: KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc 

Ninh

62 Công ty TNHH Crystal Martin (Viet nam) Mã số thuế: 2400515053

Địa chỉ: Lô R (R1) KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

63 Công ty TNHH  MTV 2/9  Đắklăk Mã số thuế: 6000234538 Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột tỉnh Đắclắk

64 Công ty TNHH Canon Việt Nam

Mã số thuế: 0101125340; 

0101125340-001; 0101125340-002

Địa chỉ: Nhà máy Thăng Long, Lô A1-Khu Công nghiệp Thăng Long, 

Đông Anh, Hà Nội.

65 Công ty TNHH Công nghiệp  Brother Việt Nam Mã số thuế: 0800304173 Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

66 Công ty CP đá thạch anh cao cấp VCS Vicostone Mã số thuế: 0500469512 Địa chỉ: KCNC Hòa lạc, Thạch Thất, Hà Nội 

67 Công ty cổ phần May Sông Hồng Mã số thuế: 0600333307 Địa chỉ: 105 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, TP Nam ĐỊnh

68 Công ty TNHH Pouchen Việt Nam Mã số thuế: 3600265571

Địa chỉ trụ sở: dđường Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

69

Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE 

Complex Mã số thuế: 0313055543

Địa chỉ: Lô I-11, đường D2, phường Tăng Nhơn Phú B, KCNC,Q9, TP 

HCM


